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Nghiên cứu xem xét mối 
quan hệ giữa độ mở kinh tế và 

chi tiêu hộ gia đình đến tăng 
trưởng kinh tế tại Việt Nam 

trên cơ sở ứng dụng mô hình 
ARDL trong giai đoạn từ quý 

I/2010 đến quý IV/2021. 

Thực trạng nền kinh tế Việt 
Nam, giai đoạn 2010-2021

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam 
trong giai đoạn vừa qua có thể 
thấy kinh tế vĩ mô ổn định, vững 
chắc hơn, lạm phát được kiểm 
soát ở mức thấp, tăng trưởng 
kinh tế đạt được gắn liền với chất 
lượng tăng trưởng và các cân 
đối lớn của nền kinh tế được cải 
thiện. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn 
bởi đại dịch Covid-19 từ đầu năm 
2020 đến nay. Tăng trưởng GDP 
trong giai đoạn này bình quân đạt 
5,9%/năm, thuộc nhóm các nước 
tăng trưởng cao trong khu vực và 
trên thế giới; trong đó giai đoạn 
2011-2015 tăng trưởng bình quân 
đạt 5,9%/năm; giai đoạn 2016-
2019 đạt 6,8%/năm. GDP bình 
quân đầu người tăng từ 1.331 USD 
năm 2010 lên khoảng 2.750 USD 
năm 2020, Việt Nam đã vươn lên 
từ quốc gia có thu nhập thấp trở 
thành quốc gia có thu nhập trung 
bình thấp. Trong giai đoạn này, 

không chỉ số lượng, chất lượng 
tăng trưởng được cải thiện mà 
năng suất lao động được nâng lên 
rõ rệt. Đóng góp của năng suất 
các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 
khoảng 39%, vượt mục tiêu đề ra 
là 35%; năng suất lao động giai 
đoạn 2016-2020 tăng bình quân 
5,8%/năm. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 
từ 18,6% năm 2011 xuống còn 
dưới 4% năm 2020, điều này có 
thể thấy lạm phát trong nền kinh 
tế trong giai đoạn này được kiềm 
chế rất tốt. Đồng thời, Chính phủ 
cũng đặt mục tiêu quan tâm hàng 
đầu về lạm phát và ổn định kinh 
tế vĩ mô bên cạnh việc hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế ở mức hợp lý bằng 
cách duy trì mục tiêu, nhiệm vụ 
“điều hành chính sách tiền tệ chủ 
động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ 
với chính sách tài khóa nhằm kiểm 
soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, 
ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo 
đảm thanh khoản của các tổ chức 
tín dụng và nền kinh tế”. 

Các cân đối lớn về ngân sách 
nhà nước, thương mại, đầu tư, 
năng lượng, an ninh lương thực 
tiếp tục được bảo đảm, cải thiện. 
Tổng kim ngạch XNK tăng mạnh; 
cán cân thương mại và cán cân 
thanh toán quốc tế được cải 
thiện rõ rệt. Tổng kim ngạch XNK
hàng hóa tăng 3,6 lần, từ 157,1 

tỷ USD năm 2010 lên gần 544 tỷ 
USD năm 2020. XK tăng nhanh, 
từ 72,2 tỷ USD năm 2010 lên gần 
282 tỷ USD năm 2020, tăng bình 
quân khoảng 14%/năm, tạo động 
lực quan trọng cho tăng trưởng 
kinh tế. Cán cân thanh toán quốc 
tế thặng dư, dự trữ ngoại hối tăng 
từ 12,4 tỷ USD năm 2010 lên 28 
tỷ USD năm 2015 và đạt gần 100 
tỷ USD năm 2020 - đạt cao nhất 
từ trước đến nay. Huy động các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển 
được đẩy mạnh; đầu tư khu vực 
ngoài nhà nước tăng nhanh; chất 
lượng, hiệu quả đầu tư được cải 
thiện. Tổng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội tăng bình quân 10,6%/
năm; đã thu hút được nhiều dự án 
đầu tư trực tiếp nước ngoài quy 
mô lớn, công nghệ cao. 

Tăng trưởng GDP năm 2021 
tăng 2,58% thấp hơn so với mức 
2,91% của năm 2020, và cũng là 
mức tăng thấp nhất trong thập 
kỷ gần đây. Tuy nhiên trong bối 
cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của 
nền kinh tế, thì đây là con số đáng 
khích lệ. Đáng chú ý, kết quả tăng 
trưởng kinh tế của quý IV/2021 ở 
cả 3 khu vực: Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản, công nghiệp - xây 
dựng, dịch vụ đã cải thiện do tình 
hình dịch bệnh được kiểm soát, 
Chính phủ đưa ra các chính sách 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
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trong quá trình phục hồi, đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế 
cả năm đạt tăng trưởng dương. Đặc biệt, tổng kim ngạch XNK hàng hóa 
đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó, XK đạt 336,25 
tỷ USD, tăng 19%; nhập khẩu đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5%. Cán cân 
thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỷ USD, kết quả này tiếp tục 
đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp và đứng trong 
nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. 

Có thể nói, bức tranh kinh tế Việt Nam giai đoạn vừa qua đã chịu tách 
động tích cực từ độ mở kinh tế và chi tiêu hộ gia đình

Tiêu dùng tư nhân và tăng trưởng kinh tế

Hình 1. Mối quan hệ giữa GDP và tiêu dùng tư nhân, 
giai đoạn 2010-2021

Hình 1 biểu thị mối quan hệ giữa tổng sản lượng quốc nội của nền 
kinh tế và tiêu dùng tư nhân của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2021. 

Trong giai đoạn này, tiêu dùng tư nhân biểu diễn mối quan hệ tuyến 
tính với GDP, mối quan hệ thuận chiều này là bằng chứng chứng minh 
tiêu dùng tư nhân tăng dẫn đến GDP tăng theo. Tiêu dùng tư nhân được 
cho là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế cho những năm tới.

Nghiên cứu đánh giá tác động của độ mở kinh tế và chi tiêu hộ gia 
đình đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ làm sáng tỏ vai trò của độ mở 
kinh tế và chi tiêu hộ gia đình trong tăng trưởng kinh tế đất nước.

Phương pháp nghiên cứu
Nguồn dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian hàng quý của biến tăng 

trưởng kinh tế đại diện bởi tổng sản phẩm quốc nội (GDP thực tế của Việt 
Nam theo giá cố định năm 2010), chi tiêu hộ, giá trị XK, giá trị NK được thu 
thập từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn quý I/2010 và 
quý IV/2021. Trong đó, biến độ mở nền kinh tế được tính bằng cách lấy 
tổng giá trị XK và NK chia cho GDP của từng năm, được viết tắt là OPEN.

Bảng 1. Mô tả các biến số trong mô hình và kỳ vọng về dấu

Biến Mô tả Phương pháp 
đo lường

Đơn 
vị

Kí 
hiệu

Kỳ vọng 
về dấu

Biến phụ thuộc
GDP Tổng sản 

phẩm 
quốc nội

Giá trị logarit tự nhiên 
tổng sản phẩm quốc 

nội

Tỷ 
đồng

LN 
GDP

Biến độc lập
HC Chi tiêu hộ 

gia đình
Giá trị logarit tự nhiên 

chi tiêu hộ gia đình
Tỷ 

đồng
LN 
HC

+

OPEN Độ mở của 
nền kinh tế

OPEN +

Biến phụ thuộc GDP được 
lựa chọn làm đại diện cho tăng 
trưởng kinh tế bởi đây là chỉ 
tiêu kinh tế quan trọng, được 
các nhà quản lý và hoạch định 
chính sách quan tâm. Bên cạnh 
đó, GDP phản ánh giá trị thị 
trường của hàng hóa và dịch 
vụ cuối cùng được sản xuất ra 
trong phạm vi một lãnh thổ 
quốc gia trong thời kỳ nhất định 
(thường là quý, năm). 

Đối với độ mở nền kinh tế, 
độ mở thương mại cũng luôn 
được các nhà nghiên cứu chỉ ra 
tác động tích cực tới GDP. Một 
đất nước có nhiều hoạt động 
kinh doanh thương mại quốc 
tế sẽ thu hút nhiều cơ hội đầu 
tư hơn từ nước ngoài, điều này 
sẽ góp phần làm tăng trưởng 
GDP. Do đó, độ mở thương mại 
của nền kinh tế được kỳ vọng 
sẽ tác động cùng chiều tới GDP 
(Ogunmuyiwa & Ekone, 2010; 
Nizhegorodtsev & Goridko, 
2015; Chaitip & cộng sự, 2015).

Đối với chi tiêu hộ gia đình, 
các hộ gia đình cung cấp các 
yếu tố đầu vào, chủ yếu là lao 
động cho các doanh nghiệp để 
nhận lương. Các doanh nghiệp 
sử dụng những dịch vụ lao động 
đó để sản xuất ra hàng hóa và 
dịch vụ, có thể bán cho các hộ 
gia đình để thu về tiền mặt. Nỗ 
lực để tăng sức chi tiêu nội địa 
bằng cách tăng chi tiêu tư nhân, 
do đó sẽ thúc đẩy tăng tổng cầu 
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
(các nghiên cứu điển hình như: 
Deaton & Muelbaue,1980; Ma, 
2004; Xiong, 2010; Que & Ma, 
2010; Yang, 2010; Wu et al., 2006; 
Ma, 2007; Li, 2007; Cui, 2010).

Mô hình nghiên cứu
* Kiểm định gốc đơn vị (unit 

root test)
Trong nghiên cứu này sử 

dụng phương pháp kiểm định 
gốc đơn vị được dùng phổ biến 
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là ADF của Dickey và Fuller (1979) để kiểm định 
nghiệm đơn vị cho các biến trong mô hình.

Bảng 2. Các kiểm định và giá trị tới hạn tại mức 5%

Biến Kiểm định 
ADF

Giá trị tới 
hạn tại 

mức 5%

Kết luận Bậc 
tích 
hợp

lnHC -0,273622 -2,951125 Chuỗi không 
dừng

D(lnHC) -3,557400** -2,951125 Chuỗi dừng I(1)**

OPEN -2,017981 -2,933158 Chuỗi không 
dừng

D(OPEN) -20,77436** -2,933158 Chuỗi dừng I(1)**

lnGDP -0,150915 -2,935001 Chuỗi không 
dừng

D(lnGDP) -3,312282** -2,935001 Chuỗi dừng I(1)**

Ghi chú: * biểu thị sự bác bỏ giả thuyết không về gốc 
đơn vị ở mức ý nghĩa 5%.

Đối với kiểm định gốc đơn vị ADF, giá trị tuyệt đối 
của giá trị thống kê kiểm tra của các biến nhỏ hơn 
các giá trị tới hạn tương ứng của nó ở chuỗi gốc, do 
đó không thể kết luận về sự hiện diện của gốc đơn 
vị đối với các biến ở chuỗi gốc. Tuy nhiên, sau khi sai 
phân bậc 1 ở mức ý nghĩa 5%, các chuỗi dữ liệu đều 
có tính dừng. Do đó, chuỗi dữ liệu của các biến là phù 
hợp để sử dụng trong nghiên cứu này.

* Kiểm định đường bao (bounds test)
Kiểm định đường bao nhằm mục đích kiểm tra 

mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế với tiêu 
dùng hộ gia đình và độ mở nền kinh tế

Kết quả bảng 3 cho thấy, thống kê (53,09444) lớn 
hơn giá trị giới hạn đường bao trên I (1) ứng với mức 
ý nghĩa 1% là 5%. Như vậy, có thể kết luận với mức ý 
nghĩa 1%, mô hình tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa 
biến phụ thuộc (tăng trưởng GDP) với biến độc lập 
(tiêu dùng hộ gia đình, độ mở nền kinh tế). 

* Lựa chọn độ trễ tối ưu 
Đây là một công đoạn quan trọng trước khi ước 

lượng mô hình ARDL. Việc tìm ra độ trễ tối ưu cho các 
chuỗi thời gian ở mô hình ARDL rất quan trọng để có 
phần nhiễu có phân phối chuẩn, không bị tự tương 
quan và không có hiện tượng phương sai sai số thay 
đổi. Khi lựa chọn mô hình, tiêu chuẩn hiệu quả nhất 

thường được dùng là AIC. Do đó, nghiên cứu sử dụng 
mô hình AIC để áp dụng, mô hình sẽ hiệu quả nhất 
khi độ trễ của các biến LNGDP, LNHC, OPEN lần lượt 
là 4,4,2. Độ trễ này là phù hợp nhất, thỏa mãn giả 
định về độ trễ tối ưu của mô hình ARDL.

Kết quả ước lượng các hệ số dài hạn của mô hình 
ARDL (4,4,2) được thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 4. Ước lượng các hệ số dài hạn 
của mô hình ARDL (4,4,2)

Biến phụ thuộc: LN(GDP)

Biến độc lập Hệ số Prob.

LN(HC) 0,376839*** 0,0023

OPEN 0,542824*** 0,0002

C 7,430527*** 0,0000

Ghi chú: *** tương ứng với mức ý nghĩa 1%
Nguồn: Tính toán của tác giả trên Eviews

Trong dài hạn, với mức ý nghĩa 1%, chi tiêu hộ 
gia đình và độ mở nền kinh tế đều tác động tới GDP 
trong dài hạn. Trong đó, độ mở thương mại của nền 
kinh tế là tác động mạnh nhất, theo sau là chi tiêu hộ 
gia đình. 

Bảng 3. Giá trị tới hạn của giá trị thống kê F

Số bậc Giá trị thống kê F Giá trị tới hạn

k F-statistic 90% 95% 97,5% 99%

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1)

2 53,09444 2,63 3,35 3,1 3,87 3,55 4,38 4,13 5

Hình 2. Hai mươi mô hình tốt nhất minh họa theo 
tiêu chuẩn AIC

Nguồn: Tính toán của tác giả trên Eviews
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Hệ số co giãn của OPEN là 0,54 hàm ý rằng, khi 
độ mở thương mại tăng 1% sẽ thúc đẩy GDP tăng 
0,54%. Khi chi tiêu hộ gia đình tăng 1% sẽ làm GDP 
tăng 0,38% trong dài hạn.

Bảng 5. Ước lượng các hệ số ngắn hạn 
của mô hình ARDL (4,4,2)

Biến Hệ số Prob.
DLN(GDP(-1)) -0,263149*** 0,0001
DLN(GDP(-2)) -0,335232*** 0,0000
DLN(GDP(-3)) -0,654091*** 0,0000

D(LNHC) -0,007745 0,9646
D(LNHC(-1)) -0,312844 0,1288
D(LNHC(-2)) -0,361791* 0,0798
D(LNHC(-3)) -0,643818*** 0,0021

D(OPEN) -0,004454 0,9131
D(OPEN(-1)) -0,177894*** 0,0009
CointEq(-1)* -0,767734*** 0,0000
Ghi chú: ***, ** ,* tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5% 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên Eviews

Trong ngắn hạn, GDP chịu tác động của giá trị 
GDP của 3 quý trước. Cụ thể, GDP quý trước, 2 quý 
trước, 3 quý trước tăng 1% thì GDP hiện tại giảm lần 
lượt là 0,26%, 0,33%, 0,65%. Đối với chi tiêu hộ gia 
đình trong ngắn hạn, cụ thể nếu chi tiêu hộ gia đình 
hiện tại tăng 1% thì GDP hiện tại giảm 0,008%, chi 
tiêu hộ gia đình quý trước, 2 quý trước, 3 quý trước 
tăng 1% thì GDP hiện tại giảm lần lượt là 0,31%, 
0,36%, 0,64%. Đối với độ mở nền kinh tế trong ngắn 
hạn, cụ thể nếu độ mở nền kinh tế hiện tại tăng 1% 
thì sẽ làm GDP giảm 0,004%, độ mở nền kinh tế quý 
trước tăng 1% thì GDP giảm 0,178%. 

Có thể thấy trong ngắn hạn, chi tiêu hộ gia đình 
và độ mở nền kinh tế có tác động trái chiều đến GDP. 
Điều này được lý giải bởi trạng thái GDP trong dài hạn

là trạng thái không chịu bất cứ cú sốc nào của các 
biến độc lập. Tuy nhiên, hệ số CointEq (-1) có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1% giải thích rằng khi các yếu tố thay 
đổi trong ngắn hạn, làm lệch giá trị GDP khỏi đường 
cân bằng trong dài hạn thì ở kỳ tiếp theo (quý sau 
đó), giá trị của các nhân tố này có xu hướng quay lại 
vị trí cân bằng với mức độ điều chỉnh 76,77%.

Sau khi xem xét các tác động của các biến nghiên 
cứu trong ngắn hạn và dài hạn, để kiểm tra tính chính 
xác của mô hình, các kiểm định được thực hiện trong 
bảng 6 như sau:

Bảng 6. Tổng hợp các kiểm định của mô hình

Loại kiểm 
định

Kiểm 
định

Kết quả 
p-value

Kết luận với 
mức ý nghĩa 5%

Sự phù 
hợp của 
mô hình 

Ramsey 
RESET

0,2881 Mô hình được 
chỉ định đúng

Kiểm định 
phân phối 
chuẩn 

Jarque-
Bera

0,0528 Phần dư có 
phân phối 
chuẩn

Kiểm định 
tự tương 
quan 

Breusch-
Godfrey 
LM Test

0,0857 Mô hình không 
có tự tương 
quan

Kiểm định 
phương 
sai sai số 
thay đổi 

Breusch-
Pagan-
Godfrey

0,6824 Mô hình không 
có phương sai 
sai số thay đổi

Kết quả kiểm định từ bảng 6 cho thấy, các kiểm 
định này đều cho kết quả tốt và kết quả của mô hình 
không có sai sót. Do đó, mô hình là phù hợp và tin cậy.

Để khẳng định sự ổn định của mô hình, hình 3 
trình bày kết quả kiểm định tổng tích của phần dư 
CUSUM và tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư 
CUSUMSQ. 

Hình 3. Kết quả kiểm định CUSUM & CUSUMSQ

Nguồn: Eviews
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Kết quả cho thấy, tổng tích lũy 
của phần dư và tổng tích lũy hiệu 
chỉnh của phần dư đều nằm trong 
dải tiêu chuẩn với mức ý nghĩa 
5%. Vì vậy có thể kết luận mô hình 
hoạt động ổn định.

Kết luận
Trên cơ sở sử dụng mô hình 

ARDL để nghiên cứu các yếu tố 
tác động tới GDP trong giai đoạn 
từ quý I/2010 đến quý IV/2021 cho 
thấy, về tác động của các nhân 
tố trong dài hạn thì chi tiêu hộ 
gia đình, độ mở thương mại của 
nền kinh tế đều có tác động cùng 
chiều với GDP, trong đó độ mở 
thương mại của nền kinh tế có tác 
động mạnh nhất. 

Trong ngắn hạn, chi tiêu hộ gia 
đình và độ mở thương mại của 
nền kinh tế đều có tác động ngược 
chiều đến GDP; đồng thời, GDP 
của giai đoạn trước cũng có tác 
động ngược chiều đến GDP. Tuy 
nhiên, sự chênh lệch này sẽ dần tự 
điều chỉnh với tốc độ 76,77% hằng 
quý để trở lại trạng thái cân bằng 
trong dài hạn. Nghiên cứu đồng 
thời cũng sử dụng các kiểm định 

để kiểm tra mô hình và kết quả các 
kiểm định cho thấy mô hình phù 
hợp và đáng tin cậy và có thể áp 
dụng trong thực tiễn./.
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Trong Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-
2025, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội đã nâng đáng kể chuẩn 
nghèo tính bằng tiền tệ để xác 
định nhóm nghèo và cận nghèo 
(lần lượt ở mức 1,5 và 2 triệu 
đồng/tháng). Các chuẩn nghèo 
bằng tiền tệ được nâng cao này ở 
mức gần hơn so với chuẩn nghèo 
của nhóm các quốc gia thu nhập 
trung bình thấp (5,50 USD/ngày 
ngang giá sức mua năm 2011, 
tương đương 1,8 triệu đồng/ 
tháng). Điều này đã thể hiện một 
khát vọng lớn hơn và mức sống 

cao hơn nhưng cũng là một thách 
thức không nhỏ đối với Việt Nam 
trong câu chuyện giảm nghèo.

Chặng đường kế tiếp của 
hành trình giảm nghèo Việt Nam 
cũng còn những thách thức ở 
nhóm dân số dễ bị tổn thương 
về mặt kinh tế. Hiện tại nhóm 
dân số này cao gấp đôi quy mô 
của nhóm dân số nghèo. Những 
người dễ bị tổn thương về kinh 
tế thường nằm ngoài các khu vực 
nghèo truyền thống ở miền núi 
và có trình độ học vấn về cơ bản 
là cao hơn so với nhóm dân số 
nghèo. Sự khác biệt này đòi hỏi 

cần các chính sách hợp lý để duy 
trì phúc lợi ở mức cao hơn.

Với mục tiêu Việt Nam trở 
thành quốc gia thu nhập cao 
vào năm 2045, chặng đường kế 
tiếp của Việt Nam đòi hỏi phải có 
những cách tiếp cận mới và phải 
đạt được những thành tựu lớn 
hơn nữa. Để giảm nghèo mang 
tính bao trùm và phá vỡ xu thế 
nghèo liên thế hệ, Việt Nam cần 
đầu tư vốn nhân lực (là sự kết hợp 
giữa các yếu tố giáo dục, kỹ năng 
và sức khỏe) có tính chất quyết 
định đến năng suất lao động - đã 
và đang là động lực chính để duy 
trì tăng trưởng kinh tế bền vững 
và cũng là yếu tố chính để phá vỡ 
bẫy nghèo liên thế hệ./.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN...
(Tiếp theo trang 24)


